
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực một phần trong năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)  

 

STT 

Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành  

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

I VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 40 văn bản 

1.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

38/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019  Thông qua đề 

án phát triển một số cây 

dược liệu giai đoạn 2020-

2025 tầm nhìn đến 2030 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu  

Điểm a khoản 1, điểm b khoản 

5 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

68/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị quyết: Số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019; số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 28/6/2022; số 72/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023; số 47/2024/NQ-

HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/10/2025 

2.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

08/2021/NQ-HĐND ngày 

22/3/2021  Quy định chính 

sách về phát triển rừng giai 

đoạn 2021-2025 

Điểm 5.1, 5.3, 5.4 khoản 5 

Điều 1 

Hết hiệu lực theo khoản 2 Điều 6 Nghị 

quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 

23/7/2025 của HĐND tỉnh Quy định mức 

đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số 

chính sách trong lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

15/8/2025 

3.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

56/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021  Ban hành Quy 

định về phân cấp nguồn thu, 

Khoản 3, 5, 6 Điều 2; Khoản 1, 

2, 3, 4 Điều 3; Khoản 3, 5, 6, 8, 

9, 11 Điều 5; tên Điều 5, Điều 6; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

43/2025/NQ-HĐND ngày 23/7/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

01/7/2025 
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nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm phân chia các khoản 

thu giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2022-2025 

Điều 7; Khoản 9, 13 Điều 9; 

khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 4; 

Điều 11, 12, 13. 

của Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia 

các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

4.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

13/2022/NQ-HĐND ngày 

28/6/2022 Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung 

ương và mức vốn đối ứng 

ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh 

Khoản 2 Điều 1; Điều 5 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

68/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị quyết: Số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019; số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 28/6/2022; số 72/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023; số 47/2024/NQ-

HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/10/2025 

5.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

16/2022/NQ-HĐND ngày 

28/6/2022 Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung 

ương và mức vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh 

Điểm a khoản 2 Điều 1; Điều 

3; khoản 3 Điều 4; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

44/2025/NQ-HĐND ngày 23/7/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

mức vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

23/7/2025 
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6.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

56/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022  Ban hành quy 

định nội dung, mức chi cho 

các chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ thi 

tại các kỳ thi áp dụng đối 

với giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh 

Điều 1; Điều 3 của Quy định 

kèm theo Nghị quyết 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

102/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị quyết: Số 41/2023/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023; số 

07/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 

2024; số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

20/12/2025 

7.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

59/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022  Quy định nội 

dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh 

Khoản 2 Điều 3; khoản 3, 4 

Điều 4; khoản 1 Điều 5; thay 

thế, bãi bỏ một số cụm từ 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

109/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết 59/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

01/01/2026 

8.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

41/2023/NQ-HĐND ngày 

17/10/2023  Quy định nội 

dung, mức hỗ trợ, mức 

thưởng đối với học sinh, 

giáo viên, chuyên gia, người 

phụ trách trong công tác tập 

huấn, bồi dưỡng học sinh 

giỏi các môn văn hóa trên 

địa bàn tỉnh 

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

102/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị quyết: Số 41/2023/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023; số 

07/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 

2024; số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

20/12/2025 

9.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
72/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 Ban hành Quy 

Điểm c, d, đ khoản 2 Điều 5; 

điểm c, d khoản 3 Điều 6; thay Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 10/10/2025 
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định định mức chi ngân sách 

nhà nước, nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, 

tiêu chí lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án phát triển 

sản xuất, dịch vụ thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh 

thế, bãi bỏ một số cụm từ 68/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị quyết: Số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019; số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 28/6/2022; số 72/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023; số 47/2024/NQ-

HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

10.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

07/2024/NQ-HĐND ngày 

17/4/2024  Quy định chính 

sách hỗ trợ đào tạo đại học 

sư phạm chuyên ngành 

Tiếng Anh, tin học, Âm 

nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2024-2030 

Khoản 3 Điều 8 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

102/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị quyết: Số 41/2023/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023; số 

07/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 

2024; số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

20/12/2025 

11.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

47/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 Phân định các 

nhiệm vụ chi bảo vệ môi 

trường sử dụng ngân sách 

địa phương trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

68/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị quyết: Số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019; số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 28/6/2022; số 72/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023; số 47/2024/NQ-

HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/10/2025 
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12.  
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

71/2024/NQ-HĐND ngày 

09/12/2024 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 56/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 và 

Quy định ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

43/2025/NQ-HĐND ngày 23/7/2025 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia 

các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

01/7/2025 

13.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

20/2016/QĐ-UBND ngày 

06/7/2016  Ban hành Quy 

định về quản lý và sử dụng 

tên miền trên hệ thống mạng 

internet tỉnh Lai Châu 

Khoản 2 Điều 1; khoản 2, 

khoản 3 Điều 6; thay thế một 

số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

98/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quy 

định, Quy chế ban hành kèm theo các 

Quyết định: số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 7 năm 2016; số 50/2017/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017; số 

13/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 

2019; số 05/2025/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

14.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

50/2017/QĐ-UBND ngày 

21/9/2017  Ban hành Quy 

chế phối hợp trong việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công 

ích trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 1, điểm a và b khoản 2 

Điều 1, khoản 3 Điều 4, khoản 

1 Điều 10, điểm a khoản 1 

Điều 11; khoản 4, điểm i 

khoản 5 Điều 12; thay thế một 

số cụm từ 

15.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

42/2018/QĐ-UBND ngày 

10/12/2018 Ban hành quy 

định cụ thể một số nội 

dung về quản lý cây xanh 

đô thị trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Khoản 3 Điều 2; điểm b,  điểm 

c  khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 

10; Điều 13; điểm b khoản 1 

Điều 18; khoản 2 Điều 19 Quyết 

định số 42/2018/QĐ-UBND;  

- Điểm b khoản 3 Điều 18 và  

thay thế một số cụm từ tại Quy 

định ban hành kèm theo Quyết 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

70/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của 

UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định cụ thể một số nội dung 

về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

05/01/2025 
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định số 42/2018/QĐ-UBND;  

- Phụ lục I; Phụ lục II kèm theo 

Quyết định 

tỉnh Lai Châu (đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu) 

16.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

13/2019/QĐ-UBND ngày 

22/7/2019 Ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng Hệ 

thống thư điện tử công vụ 

trong các cơ quan nhà nước 

tỉnh Lai Châu 

Điểm b, c, d khoản 1 Điều 5; 

thay thế một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

98/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quy 

định, Quy chế ban hành kèm theo các 

Quyết định: số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 7 năm 2016; số 50/2017/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017; số 

13/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 

2019; số 05/2025/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

17.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

23/2019/QĐ-UBND ngày 

13/9/2019  Ban hành quy 

định về định mức hoạt 

động, nội dung và mức chi 

đặc thù của đội tuyên 

truyền lưu động, thành viên 

đội nghệ thuật quần chúng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 1; Điều 3; Điều 4; khoản 2 

Điều 5; thay thế một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

60/2025/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

định mức hoạt động, nội dung và mức chi 

đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, 

thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 

13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

15/9/2025 

18.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

34/2019/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019  Ban hành Quy 

định chế độ báo cáo định 

kỳ về tình hình kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Điều 3 Quyết định;  

- Khoản 2, 4 Điều 2; khoản 6, 

điểm b khoản 8 Điều 4; thay 

thế, bãi bỏ một số cụm từ của 

Quy định kèm theo Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

57/2025/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 Về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Quy định chế độ báo cáo 

định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên 

05/9/2025 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1114&docgaid=1211&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1114&docgaid=1211&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1114&docgaid=1211&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1114&docgaid=1211&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1114&docgaid=1211&isstoredoc=false
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địa bàn tỉnh Lai Châu 

19.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019  Ban hành bảng 

giá đất giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Điều 1; Điều 3; khoản 3 Điều 

2 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

81/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

10/11/2025 

20.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

08/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020  Ban hành Quy 

định quản lý hoạt động du 

lịch trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 và 

tên khoản 9  Điều 13; thay thế, 

bãi bỏ một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

73/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2020/QĐ- UBND ngày 26 

tháng 02 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 6 năm 2021; Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

01/10/2025 

21.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

18/2020/QĐ-UBND ngày 

02/6/2020  Ban hành Quy 

định về hoạt động sáng 

kiến và hướng dẫn thi hành 

Điều lệ sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 1; tên Chương II; Điều 11; 

Điều 12; Điều 13; Điều 19, 

khoản 2, 3 Điều 20, Điều 21, 

khoản 1, 6, 7 Điều 22, tên Điều 

và khoản 1, 4, 6 Điều 24, khoản 

2 Điều 26 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

74/2025/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

02/6/2020 của UBND tỉnh về hoạt động 

sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/10/2025 

22.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020  Quy định mật 

độ chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2020-2030 

Khoản 1 Điều 2; một số cụm 

từ tại Điều 5, Điều 6 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết 

định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020; số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

20/9/2025 
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23/8/2021; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024; số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024; số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

23.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

42/2020/QĐ-UBND ngày 

26/11/2020  Ban hành quy 

định về quản lý hoạt động 

đo lường trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Khoản 2, 3 Điều 4; khoản 1 

Điều 7; khoản 1, 3 Điều 9; 

khoản 2 Điều 10; khoản 1, 4, 5 

Điều 13; khoản 4 Điều 14; 

điểm c, d, đ, g, khoản 1 Điều 

15; Điều 16; khoản 2, 3 Điều 

18; khoản 2 Điều 23; thay thế, 

bãi bỏ một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

93/2025/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

42/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định 

về quản lý hoạt động đo lường trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

15/12/2025 

24.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

03/2021/QĐ-UBND ngày 

05/02/2021  Ban hành quy 

chế xây dựng, tổ chức thực 

hiện quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công tỉnh Lai 

Châu 

Điều 13; Điều 14; điểm a khoản 

1 Điều 15; khoản 4 Điều 16; 

thay thế, bãi bỏ một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

65/2025/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công tỉnh Lai Châu  

01/10/2025 

25.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

05/02/2021  Phân cấp quản 

lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản 

lý ngành công thương trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 5; thay thế một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

83/2025/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Công Thương trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

15/11/2025 
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26.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

13/2021/QĐ-UBND ngày 

20/4/2021  Ban hành quy 

định về phân cấp quản lý, 

khai thác và quy định về 

bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 5; Điều 6; khoản 1, khoản 3 

Điều 15; Điều 16; khoản 1 Điều 

18 Quy định kèm theo Quyết 

định 

Bị bãi bỏ theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 84/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 

của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản 

lý công trình thủy lợi và giao quản lý tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; phân cấp 

thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi, phê duyệt kế hoạch 

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

01/01/2026 

27.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

24/2021/QĐ-UBND ngày 

22/7/2021 ban hành Quy 

định chế độ nhuận bút 

trong lĩnh vực báo chí, xuất 

bản, thông tin tuyên truyền 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 3 của Quyết định; khoản 1 

Điều 1 của Quy định; thay thế 

một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

96/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất 

bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

19/12/2025 

28.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

30/2021/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021  Quy định phân 

cấp cho UBND huyện, 

thành phố phê duyệt hỗ trợ 

liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Một số cụm từ tại Điều 1; 

Điều 2; Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết 

định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020; số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024; số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024; số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

20/9/2025 

29.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

02/2022/QĐ-UBND ngày 

14/02/2022 Quy định về 
Khoản 3, khoản 4 Điều 2; cụm 

từ “và mức chi phí chi trả cho tổ 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 16/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh 
10/3/2025 
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hình thức chi trả trợ giúp xã 

hội cho đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn tỉnh thông 

qua tổ chức dịch vụ chi trả 

và mức chi phí chi trả cho tổ 

chức thực hiện dịch vụ chi 

trả 

chức thực hiện dịch vụ chi trả” 

tại tên gọi của Quyết định, tên 

Điều 2 và cụm từ “mức chi phí 

chi trả cho tổ chức thực hiện 

dịch vụ chi trả” tại khoản 1 Điều 

1 

về Bãi bỏ một phần Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định về hình 

thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua 

tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi 

trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 

30.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

12/8/2022 Ban hành Quy 

định phân cấp quản lý, tổ 

chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Điều 1; Điều 3; Điều 4; khoản 4 

Điều 5; Điều 7; Điều 8; khoản 1, 

2 Điều 9; Điều 10; Điều 11 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

56/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu quy định phân cấp quản lý, 

tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

03/9/2025 

31.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

09/2023/QĐ-UBND ngày 

08/5/2023 Ban hành Quy 

định mô hình quản lý khu 

du lịch cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Một số điểm, khoản của Điều 6; 

thay thế, bãi bỏ một số cụm từ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

73/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2020/QĐ- UBND ngày 26 

tháng 02 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 6 năm 2021; Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

01/10/2025 

32.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 Phân cấp thực 

hiện một số nhiệm vụ cho 

Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 2 

Hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 8 Quyết 

định số 52/2025/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025 của UBND tỉnh Quy định trình 

tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban 

nhân dân cấp xã tổ chức lập trên địa bàn 

10/9/2025 



11 

 

 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 2 Điều 2, khoản 1 Điều 3 

Hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 2 Quyết 

định số 91/2025/QĐ-UBND ngày 

10/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về phân cấp cấp giấy phép xây dựng 

và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

22/12/2025 

33.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024 Quy định khu 

vực cấm khai thác thủy sản 

có thời hạn trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Điều 3; thay thế một số cụm từ 

tại Điều 4; Phụ lục kèm theo 

Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết 

định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020; số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024; số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024; số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

20/9/2025 

34.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

21/2024/QĐ-UBND ngày 

20/6/2024 Ban hành Quy 

định về phân cấp quản lý 

công chức, viên chức thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu   

Điểm c, d khoản 2 Điều 1; Điều 

6; Bãi bỏ một số cụm từ 

Bị bãi bỏ theo Quyết định số 69/2025/QĐ-

UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh 

Bãi bỏ một phần Quyết định số 

21/2024/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

về phân cấp quản lý công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu 

01/10/2025 

35.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

49/2024/QĐ-UBND ngày 

09/10/2024 Quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu 

chuẩn một số giống cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản 

Phụ lục II kèm theo Quyết định; 

thay thế một số cụm từ tại Điều 

5 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

78/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - 

05/11/2025 
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trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỹ thuật, tiêu chuẩn một số giống cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

36.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024 Ban hành Quy 

định đơn giá bồi thường 

thiệt hại về cây trồng, vật 

nuôi và hỗ trợ di dời vật 

nuôi khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ 

tại Điều 3 Quyết định;  

Điều 9, thay thế một số cụm từ 

tại Quy định kèm theo Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết 

định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020; số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024; số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024; số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

20/9/2025 

37.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

52/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Ban hành Quy 

chế quản lý, cập nhật, sử 

dụng, khai thác, phê duyệt 

dữ liệu, thông tin của cơ sở 

dữ liệu cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao 

động tỉnh Lai Châu 

Điều 3 Quyết định; Điều 2, 

khoản 2 Điều 4, Điều 5, khoản 2 

Điều 12, khoản 2, khoản 7 Điều 

16, Điều 17 của Quy chế kèm 

theo Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

97/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 52/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 

của UBND tỉnh về ban hành Quy chế 

quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê 

duyệt dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tỉnh Lai Châu 

25/12/2025 

38.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

65/2024/QĐ-UBND ngày 

28/11/2024 Ban hành Quy 

định một số nội dung quản 

lý nhà nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Một số điểm của khoản 4 Điều 

5; một số điểm của khoản 1 Điều 

8; thay thế, bãi bỏ một số cụm từ 

của Quy định kèm theo Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

70/2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 

28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 

định một số nội dung quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

01/10/2025 

39.  Quyết định của 05/2025/QĐ-UBND ngày Điều 2; điểm b khoản 2 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/01/2026 
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UBND tỉnh 23/01/2025 Ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng công 

vụ, chứng thư chữ ký số 

chuyên dùng công vụ, thiết 

bị lưu khóa bí mật và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng công vụ trong 

cơ quan nhà nước tỉnh Lai 

Châu 

Điều 11; thay thế một số cụm từ 

của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định 

98/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quy 

định, Quy chế ban hành kèm theo các 

Quyết định: số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 7 năm 2016; số 50/2017/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017; số 

13/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 

2019; số 05/2025/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

40.  
Quyết định của 

UBND tỉnh 

06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 Quy định diện 

tích, vị trí, mục đích sử 

dụng của công trình xây 

dựng phục vụ trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp trên đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế một số cụm từ tại Điều 

4, Điều 5 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết 

định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020; số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024; số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

11/10/2024; số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

20/9/2025 

II VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

Tổng số: 40 văn bản 
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